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ÔN TẬP  VỀ CÂU KỂ 
I. Hệ thông hóa kiến thức trọng tâm
Câu kể là câu dùng để kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc hay nói lên ý kiến hoặc tâm tư, tình cảm của mỗi người.
Cuối câu kể thường có dấu chấm
Có 3 loại câu kể:
- Câu kể Ai là gì?
+ Chủ ngữ (CN) trả lời cho câu hỏi Ai?
+ Vị ngữ (VN) trả lời cho câu hỏi là gì?
+ Vị ngữ thường do danh từ (cụm danh từ) tạo thành
- Câu kể Ai làm gì?
+ Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi Ai?
+ Vị ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì?
+ Vị ngữ thường do động từ (cụm động từ) tạo thành
- Câu kể Ai thế nào?
+ Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi Ai?
+ Vị ngữ trả lời cho câu hỏi thế nào?
+ Vị ngữ thường do tính từ (cụm tính từ) hoặc động từ (cụm động từ) tạo thành
II. Bài Tập
Bài tập 1: Cho những từ, ngữ sau hãy sắp xếp thành câu kiểu Ai làm gì?
1. nhặt rau, Lan, giúp, mẹ
2. con trâu, ngoài đồng, gặm cỏ, đang
3. ông Mạnh, đến, Thần Gió, nhà
4. chúng tôi, hóng mát, ngồi, gốc đa, dưới
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài tập 2: Gạch chân các câu kể "Ai làm gì?" trong đoạn văn đã cho:
Đêm trăng. Biển yên tĩnh. Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa.
Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. Bỗng biển có tiếng động mạnh. Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui.
Bài tập 3: Viết một đoạn văn 5 câu kể về công việc trực nhật lớp của tổ em, trong đó có dùng kiểu câu Ai làm gì ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài tập 4: Đặt câu theo mẫu Ai làm gì? với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:
a. Các cô nông dân
b. Các bạn học sinh
c. Chú lái máy cày
d. Đàn chim
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài tập 5: Gạch chân những câu kể Ai làm gì ? trong đoạn văn sau:
Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống cây móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.
Bài tập 6:
Tìm câu kể Ai làm gì?  trong đoạn văn sau rồi gạch dưới các bộ phận VN của từng câu tìm được:
       Bàn tay mền mại của Tấm rắc đều những hạt cơm quanh bống. Tấm ngắm nhìn bống. Tấm nhúng bàn tay xuống nước vuốt nhẹ hai bên lườn của cá*. Cá đứng im trong tay chị Tấm.
Bài tập 7:
Đặt 2 câu kể Ai làm gì? Trong đó một câu có VN là ĐT, một câu có VN là cụm ĐT
Bài 5. Thêm chủ ngữ để hoàn thành các câu kể Ai làm gì?
a) Sáng sớm, ............................... gáy ò ó o.
b) .................................gặt lúa.
c) ..............................đang chơi đùa trên sân trường …
Bài tập 8:
Tìm các câu kể Ai thế nào? rồi gạch dưới các bộ phận VN.
       Rừng hồi ngào ngạt, xanh thẫm trên các quả đồi quanh làng. Một mảnh lá gãy cũng dậy mùi thơm. Gió càng thơm ngát. Cây hồi thẳng, cao, tròn xoe. Cành hồi giòn, dễ gãy hơn cả cành khế. Quả hồi phơi mình xoè trên mặt lá đầu cành.
Bài tập 9:
VN trong các câu kể Ai thế nào ? tìm được ở BT trên biểu thị nội dung gì? Chúng do những từ ngữ thế nào tạo thành?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài tập 10. Xác định các bộ phận CN, VN trong mỗi câu sau bằng cách gạch chéo là VN, trước gạch chéo là CN
a) Sáng sớm, bà con trong các thôn đã nườm nượp đổ ra đồng.
b) Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, ba người ngồi ăn cơm với thịt gà rừng.
c) Trong rừng, chim chóc hót véo von.
d) Đàn cò trắng đang sải rộng cánh bay.
Bài tập 11: Đặt 2 câu kể Ai là gì? với 2 mục đích khác nhau
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài tập 12. Tìm câu kể Ai là gì? trong các đoạn văn dưới đây rồi ghi vào vở
a. (1) Nguyễn Tri phương là người Thừa Thiên. Hoàng Diệu là người Quảng Nam. (2) Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. (3) Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đầu giữ thành năm 1873 và 1882. (4) Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đẹp mang tên hai ông.
b. (1) Ông Năm là dân ngụ cư của làng này. (2) Hồi ông mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng.
Bài tập 13: Thêm vị ngữ vào các câu sau sao cho phù hợp
a) Lan là …………………………………………………………………………….
b) Mặt trời……………………………………………………………………………
c) Dòng sông………………………………………………………………………..
d) Những áng mây………………………………………………………………….
Bài tập 14 : Dùng gạch dọc  tách bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu:
1. Vào những ngày giáp tết, đường quê lúc nào cũng tấp nập người qua lại.
2. Các gian hàng mứt, kẹo, hoa quả luôn đông khách.
3. Tối giao thừa, vài nhà còn đỏ lửa với nồi bánh chưng.
5. Mình thấy thật ấm lòng khi nhìn ngọn lửa hồng bập bùng trong đêm.
4. Sáng mùng một, mình ra sân hít thở không khí mùa xuân và ngắm nhìn hoa đào đỏ thắm trước sân nhà.
5. Mùa xuân đã về.
Bài tập 15: Điền tiếp vị ngữ vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn miêu tả chú gà trống:
(1) Chú gà trống nhà em …………………
(2) Đầu chú……………………………….
(3) Bộ lông……………………………….
(4) Đôi chân của chú……………………..

Bài tập 16: Tìm câu kể "Ai là gì?" trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của mỗi câu (dùng để giới thiệu hay nhận định về sự vật)
Cô Lan là cô giáo chủ nhiệm lớp em. Năm nay, cô 28 tuổi. Bố mẹ của cô đều là những nhà giáo nổi tiếng ở quê em. Da cô đen giòn. Cô là người nhanh nhẹn, tươi vui và rất tận tình với học sinh. Cô dạy rất giỏi và có đôi bàn tay khéo léo. Giọng cô rất hay, giọng đọc bài, giảng bài vô cùng ấm áp. Em đã được cô khen nhiều lần: khen thuộc bài, khen giỏi Toán, khen viết chữ đẹp, khen về chuyện biết giúp đỡ bạn. Bạn nào trong lớp cũng yêu quý cô. Cô sẽ mãi là người mẹ hiền thứ hai của em.
Bài tập 17: Gạch dưới những câu không thuộc kiểu câu Ai là là? và chuyển chúng thành câu kiểu Ai là gì? (ghi vào chỗ trống ở dưới):
(1) Đà Lạt có những vườn hoa và đồi thông rất thơ mộng
(2) Đà Lạt là một thành phố nghỉ mát nổi tiếng của nước ta
(3) Đà Lạt được nhiều người xem là thành phố mộng mơ
……………………………………………..........................................……………
……………………………………………………………….....................................
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